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	Danh mục hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Mô tả thông số chính hàng hóa
	Tiêu chuẩn

	1
	Xe gom rác đẩy tay 400 lít 
	cái
	382,0
	Kích thước tổng thể : Dài x rộng x cao (mm): (1.145 x 1.100 x 987) mm (± 10mm).
+ Khung xe được làm bằng ống thép mạ kẽm Ø33,5mm dày 2 mm (± 0.05mm) và thép hình U80x40x3,2 liền khối (sấn hoặc đúc) sơn lót chống rỉ và sơn mầu đảm bảo bề mặt bóng, mịn không gợn.
+ Khung thùng: Khung thùng được chế tạo bằng thép hình đảm bảo chịu lực V50x50, V40x40, sơn màu 02 lớp, sơn lót chống rỉ và sơn màu đảm bảo bề mặt bóng, mịn không gợn, không nhám bề mặt.
+ Thùng chứa: Thể tích thùng chứa 400 lít.
- Kích thước rộng x dài x cao (mm): (700 x 900 x 630) mm (± 5mm)
+ Lốp xe: Lốp cao su đặc đúc liền vành được lưu hóa có độ chống mài mòn cao.
+ Bánh xe chịu tải, bánh xe dẫn hướng: Bánh xe chịu tải 2 chiếc Ø550 mm. Bánh xe dẫn hướng: 01 chiếc Ø250 mm
+ Trục bánh xe chịu tải: Được chế tạo bằng thép C45 tròn trơn liền khối Ø26mm được nhiệt luyện bề mặt đảm bảo khả năng chịu lực và chịu mài mòn cao.
+Bánh dẫn hướng : Được xoay quanh ổ đỡ bạc gang có độ mài mòn cao, các trục được gia công bằng thép tròn trơn C45 , Ø26mm.
+Vòng bi: 6205
+ Chiều cao nâng càng gắp: Chiều cao nâng càng gắp 980 đến 1000mm
+Trọng lượng xe: Trọng lượng ≥ 63 kg 
+ Thùng xe: Inox 201, bóng BA 2 mặt
Xuất xứ: Việt Nam
	

	2
	Thùng đựng rác 120 lit

	cái
	484,0
	Được sản xuất từ nguyên liệu nhựa HDPE chính phẩm
· Kích thước: DxRxC (575x480x930) ±10mm
· Bánh xe bằng cao su đặc được lưu hóa chống mài mòn cao
· Màu sắc: Màu Xanh, màu vàng
·  Xuất xứ: Việt Nam
	



Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Hàng hóa được sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2014, 14001-2014 
Chứng chỉ mối Hàn : Tcvn 6735-2000 ;4617;1998 Tcvn 197-2014 , Tcvn 198-2008
